
  

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 3 
KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(27/2 - 3/3/2023) 
Tuần 2 

(6/3 - 10/3/2023) 
Tuần 3 

(13/3 - 17/3/2023) 
Tuần 4 

(20/3 - 24/3/2023) 
Tuần 5 

(27/3 - 31/3/2023) 

Thứ 2 

TẠO HÌNH 

Tô nét, tô màu xe đạp 

(Mẫu) 

TẠO HÌNH 

Làm bưu thiếp tặng bà, 

mẹ, cô 

(MT 83) 

TẠO HÌNH 

Xé dán con thuyền  

(Mẫu) 

 

TẠO HÌNH 

Tô màu máy bay 

 (đề tài) 

TẠO HÌNH 

Vẽ ông mặt trời 

(Mẫu) 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về 

phương tiện giao thông 

đường bộ 

(Xe đạp, xe máy, ô tô) 

(MT 19) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về 

ngày quốc tế PN 8-3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về 

phương tiện giao thông 

đường thủy 

(Tàu thủy, thuyền buồm) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về 

phương tiện giao thông 

đường không 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về 

1 số luật lệ an toàn 

giao thông 

(MT 22) 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu lệnh 

- TCVĐ: Lá và gió 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Tung bóng 

lên cao bằng hai tay 

- TCVĐ: Đá bóng vào 

gôn 

THỂ DỤC 

- VĐ: Bò trong đường  

zích zắc 

- TCVĐ: Tín hiệu 

THỂ DỤC 

- VĐCB: Chạy liên tục 

theo hướng thẳng 15m 

(MT 5) 

- TCVĐ: Cáo và thỏ 

THỂ DỤC 

VĐCB: Ném xa - chạy 

10m 

Thứ 5 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết phía 

bên phải, phía bên trái 

của bản thân trẻ 

(MT 34) 

LQVT 

Ôn chiều dài 2 đối 

tượng 

LQVT 
Dạy trẻ đếm đến 4 

 

LQVT 

Ôn nhóm số lượng 

trong phạm vi 4 

 

LQVT 
Dạy trẻ tách gộp trong 

phạm vi 4 

 

Thứ 6 

 Âm nhạc 

- NDTT: DH “Đi xe đạp” 

- NDKH: NH “Từ một ngã 

tư đường phố” 

LQVH 
Truyện: “Qua đường” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 

  

 Âm nhạc 

- NDT: DH “Em đi chơi 

thuyền” 

- NDKH: NH “Chiếc 

thuyền nan” 

LQVH 

Thơ: “Khuyên bạn” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Âm nhạc 

- NDTT: DH “Em đi 

qua ngã tư đường phố” 

- NDKH: NH “Bạn ơi 

có biết” 

 


